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       I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN                                                                          

         1. Họ và tên: TRẦN THỊ KIM DUNG;        Số định danh cá nhân: 011173000399 

        2. Các tên gọi khác:  Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 15 tháng 11 năm 1973 

         4. Nơi công tác: Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Kim Đồng, xã 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

5. Chức vụ hiện tại: Giáo viên 

6. Trình độ đào tạo: Đại học;  Chuyên ngành: Giáo viên Tiểu học 

7. Học hàm, học vị:  

8. Năm vào ngành Giáo dục: 01/9/1994 

9. Số năm trực tiếp giảng dạy:  31 năm 04 tháng. 

       10. Số năm, tháng công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:  

        29 năm 03 tháng (từ tháng 9/1994 đến tháng 8/1998) tại trường Tiểu học xã 

Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; (từ tháng 9/1998 đến tháng 8/2005) tại 

trường Tiểu học Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; (từ tháng 9/2008 

đến 6/2025) tại trường Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mường Báng 

số 1 (nay là  Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Kim Đồng, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên); (từ 7/2025 đến nay) Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 

Tiểu học Kim Đồng, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Theo Quyết định số 301/UB-

QĐ ngày 23/05/1994 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc phê duyệt danh sách 

các xã, huyện thuộc 3 khu vực miền núi và vùng cao; Quyết định số 30a/2008/NQ-

CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; Quyết định số: 275/QĐ-TTg ngày 

07 tháng 3 năm 2018 phê duyệt danh sách các huyện nghèo; Quyết định số 

447/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc: Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu 

vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 

582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt 

danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 
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dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Quyết định số 134/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2026  Danh sách xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã khu 

vực I; II; III trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

         11. Số năm, tháng được tính cộng dồn thời gian trực tiếp giảng dạy đủ định mức tối 

thiểu theo quy định: Không 

12. Điện thoại liên hệ: 0362038167 

13. Quá trình công tác 
 

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 
Thời gian trực 

tiếp giảng dạy 

Tháng 9/1994 đến 

tháng 8/1998 

Giáo viên Trường Tiểu học xã Huổi Só, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Lai Châu. 
4 năm 

Tháng 9/1998 đến 

tháng 8/2005 

Giáo viên Trường Tiểu học xã Sính Phình, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 
7 năm 

Tháng 9/2005 đến 

tháng 6/2025 

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán 

trú Tiểu học Mường Báng số 1 (nay là  

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu 

học Kim Đồng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên. 

19 năm 10 tháng 

Tháng 7/2025 đến 

nay 

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán 

trú Tiểu học Kim Đồng, xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên. 

6 tháng 

Tổng số năm công tác 31 năm 04 tháng 

 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN 

XÉT TẶNG 

1. Phẩm chất chính trị: 

Luôn xác định rõ lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành nghiêm chỉnh 

quan điểm, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không ngừng học 

tập và rèn luyện nâng cao kiến thức chuyên môn, và lý luận chính trị. Thực hiện tốt 

mọi chủ trương đường lối chính sách, nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. 

 Tuyên truyền đúng, mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà 

nước tới quần chúng  nhân dân, vận động gia đình và nhân dân thực hiện theo quan 

điểm đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tích cực trong việc phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí  thực hành tiết kiệm. Vận động mọi người cùng tham 

gia tích cực cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích 

trong giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, tăng cường rèn học sinh theo nhóm đối 

tượng để nâng cao chất lượng giáo dục".  



Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới, các nguyên tắc tổ chức, 

hoạt động của Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong đơn vị, dám 

nghĩ, dám làm, dám chịu, không đổ lỗi cho người khác. 

Làm tốt công tác tuyên truyền và vận động quần chúng, phụ huynh học sinh 

cùng thực hiện theo đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nước và của chi bộ. 

2. Đạo đức, lối sống: 

            Luôn thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Bản thân luôn có lối sống giản dị, lành mạnh, sẵn sàng đấu tranh với tư 

tưởng cá nhân, cơ hội, bè phái và các tệ nạn xã hội. 

Bản thân luôn tự học, tự rèn luyện chuyên môn, tu dưỡng phẩm chất đạo 

đức, chính trị để nâng cao trình độ lý luận, kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn từ đó 

tạo điều kiện cho công tác chuyên môm có hiệu quả. 

Luôn chấp hành và thực hiện tốt những qui định mà đảng viên không được làm. 

Luôn hoà đồng với bạn bè, đồng nghiệp, giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia 

đình, xã hội với đảng viên trong tổ chức Đảng và nơi cư trú. 

 Kết quả xếp loại viên chức và đảng viên như sau: 

- Xếp loại viên chức từ năm học 1995-1996 đến năm học 2024 – 2025 đều từ 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 26 năm được xếp loại hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ và 05 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Xếp loại đảng viên: Năm 2017; 2021;2022;2023 xếp loại Đảng viên được 

Đảng bộ xã Mường Báng tặng giấy khen. Năm 2025 được tặng giấy khen “Đã có 

thành tích: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 05 năm liền (từ năm 2020 đến 

năm 2024) của Ban thường vụ huyện ủy Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; 

3. Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn; tư 

vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong 

hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp; các hoạt động xã hội 

đã tham gia, đóng góp 

a) Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn: 

Bản thân luôn phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc mọi 

nhiệm vụ được giao, luôn quan tâm yêu thương học sinh, được nhân dân, phụ huynh và 

các cấp tin tưởng. Bản thân thường xuyên học tập để hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu của 

giáo dục đào tạo trong thời kỳ đổi mới. 

Bản thân đạt chuẩn trình độ đào, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Có nhiều 

kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng học sinh (Phụ lục I) (Phụ lục II) 



        Đạt giải Ba cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử Elearling cấp huyện, năm học 

2015-2016 theo Quyết định số 38/QĐ-PGDĐT ngày 05/02/2016 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

 Đạt giải Nhất trong cuộc thi Sáng tạo AI trong giáo dục và đào tạo, năm học 

2025-2026 theo 484/QĐ-HT ngày 04/12/2025 của Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu 

học Kim Đồng, xã Tủa Chùa. 

         Về Bồi dưỡng học sinh trong các cuộc thi: 

* Số học sinh đạt giải trong kì thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp 

huyện cho học sinh tiểu học, năm học 2024-2025 theo Quyết định số 30/QĐ-

PGDĐT ngày 22/01/2025  

        +) Có 01 học sinh đạt giải Nhất: Lò Hà My 

       +) Có 04 học sinh đạt giải Nhì: Tòng Ngọc Linh Chí, Đỗ Văn Duy, Lò Diễm 

Thuỳ, Mào Thị Anh Thư; 

       +) 04 học sinh đạt giải Ba: Chang Bình An, Lường Thị Thảo Nguyên, Quàng 

Thị Hà Linh, Lường Việt Hà; 

       +) Có 03 học sinh đạt giải Khuyến khích: Lò Thanh Phong, Lò Thị Quỳnh 

Trâm, Lò Thị An Thảo; 

         * Tham gia hội đồng tư vấn Hội thi “Vũ điệu sân trường” theo QĐ số 40/QĐ-

HT ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Mường Báng số 1 

 Thực hiện tốt nội quy của nhà trường, quy chế chuyên môn, xây dựng kế hoạch và 

soạn giảng, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trước khi đến lớp, tích cực tham gia dự giờ thăm 

lớp, thao giảng chào mừng ngày 20/11, các ngày lễ lớn trong năm, tham gia nhiệt tình và 

đầy đủ vào các hội giảng, thi giảng hằng năm do nhà trường và các cấp tổ chức như cuộc 

thi “Giáo viên dạy giỏi các cấp”, “ Thao giảng, hội giảng” luôn tự đổi mới phương pháp 

dạy học để nâng cao chất lượng học sinh. Tham gia thiết kế các tiết dạy minh hoạ nhằm 

cải tiến đổi mới  phương pháp dạy học tới toàn thể đồng nghiệp. Tham gia dạy chuyên đề 

sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. 

Trong công tác giảng dạy tôi luôn yêu thương quan tâm, dạy học phân hoá theo 

định hướng phát triển năng lực cho học sinh. 

Tích cực trong công tác phối hợp với phụ huynh và các tổ chức đoàn thể xã 

hội, cấp ủy chính quyền địa phương để huy động học sinh đến trường, duy trì tỷ lệ 

học sinh chuyên cần đạt 100%, làm tốt công tác phổ cập và công tác xã hội hóa 

giáo dục trong nhà trường. 

Bản thân tôi đã tham gia các hội thi của các cấp và giành nhiều thành tích đáng 

kể. 30 năm được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp trường; nhiều năm được công 

nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện; Công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm; 2002; 



Năm 2004; 2015; được UBND tỉnh tặng bằng khen; 2020 được Thủ tưởng Chính 

phủ tỉnh tặng bằng khen. Năm 2022 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên; 2025 được tặng 

Huân chương Lao động hạng Ba; Trong công tác đánh giá xếp loại viên chức: Bản thân 

nhiều năm liền được  đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

Giáo viên dạy giỏi các cấp: Nhiều năm liền được công nhận giáo viên dạy giỏi 

cấp trường, cấp huyện đặc biệt năm 2002 công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

Danh hiệu thi đua: Đã 08 lần được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở. 

Hình thức khen thưởng: 03 lần được tặng bằng khen trong đó có 02 bằng khen 

Ủy ban Nhân dân tỉnh; 01 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; ); 01 

Huy hiệu của UBND tỉnh; 01 Huân chương Lao động Hạng Ba. 

Sáng kiến: Có 09 sáng kiến được công nhận cấp huyện. 

Có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và được Hội khuyến học tỉnh tặng giấy 

khen theo QĐ số 53/UB-KH, ngày 14/12/2002 của Hội khuyến học tỉnh Lai Châu. 

Có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và được Sở Giáo dục tỉnh tặng giấy 

khen theo Quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT, ngày 16/12/2002. 

Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) QĐKT số 2855-QĐ/CT ngày 15/11/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa; 

Có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.  QĐKT số 459-QĐ/CT ngày 07/6/2021 của Chủ 

tịch UBND Thị trấn, huyện Tủa Chùa; 

Được xét tặng Huy hiệu của tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 2280/QĐ-

UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

Tham gia Tổ thẩm duyệt đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2022-2023 đối với 

cấp học Tiểu học theo Quyết định số 100/QĐ-PGDĐT ngày 04/5/2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

 Tham gia Hội đồng xét, đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh 

hưởng của sáng kiến các cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở  nhiều năm. 

Tham gia đoàn cốt cán, giáo viên  cấp huyện tham gia bồi dưỡng cốt cán cấp tiểu học 

theo Quyết định số 342/QĐ-PGDĐT ngày 16/7/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

Tham gia Tổ cốt cán chuyên môn cấp Tiểu học, Cụm chuyên môn số 17. Năm học 

2025-2026 theo Quyết định số 03/QĐ-CCMS17 ngày 19/9/2025 của Cụm chuyên môn số 

17, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 



b) Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong 

hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp: 

Hằng năm tôi đều được tham gia các ban, tổ tư vấn chuyên môn, giáo viên cốt cán 

cấp huyện, cấp tỉnh làm giảng viên cấp Huyện trong các kỳ bồi dưỡng hè để bồi dưỡng 

các kiến thức, kỹ năng, đổi mới phương pháp dạy và học cho toàn thể giáo viên trong 

huyện trước khi thực hiện năm học mới; 

Nhiều năm làm tổ trưởng tổ chuyên môn tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên 

trong tổ khối cũng như giáo viên trong đơn vị trường mình công tác cũng như một số đơn 

vị trường bạn như Trường Tiểu học Tủa Thàng số 2 theo Quyết định số 48/QĐ-

PGDĐT ngày 22/3/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên.; Trường PTDTBT Tiểu học Lao Xả Phình theo Quyết định số 53/QĐ-PGDĐT 

ngày 09/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

Làm tổ trưởng tổ chuyên môn nhiều năm theo Quyết định số 3348/QĐ-CT ngày 

13/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 

295/QĐ-HT ngày 16/8/2024 của Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Kim Đồng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 408/QĐ-HT ngày 15/10/2025 của 

Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Kim Đồng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

Tham gia Ban giám khảo Hội đồng chấm thi giảng dạy Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp 

huyện theo Quyết định số 325/QĐ-PGDĐT ngày 15/10/2015 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

Tham gia Đoàn kiểm tra Hoạt động sư phạm và thực hiện nhiệm vụ năm học đối với 

trường PTDTBT Tiểu học Lao Xả Phình theo Quyết định số 53/QĐ-PGDĐT ngày 

09/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

Tham gia Đoàn tư vấn chuyên môn cho giáo viên và bồi dưỡng học sinh, phục vụ cho 

việc Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học các nước khu vực Đông Nam Á (SEA, 

PLM) năm học 2018-2019 theo Quyết định số 48/QĐ-PGDĐT ngày 22/3/2019 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

           Đã hướng dẫn, tư vấn giúp đỡ được 41 lượt giáo viên tham gia thi giáo viên 

dạy giỏi các cấp. Trong đó có 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 02 giáo 

viên dạy giỏi cấp huyện. 

 Tham gia tổ tư vấn, phối kết hợp với nhà trường bồi dưỡng giúp đỡ các đồng chí tham 

gia dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Trong đó có 02 giáo viên đạt giỏi cấp huyện, có 02 giáo 

viên đạt giỏi cấp tỉnh. Theo Quyết định số 20/QĐ-HT ngày 09/01/2024 v/v Thành lập tổ tư 

vấn chuyên môn cho các giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh năm 2024; Quyết định số 

34/QĐ-HT ngày 13/01/2025 v/v Thành lập tổ tư vấn chuyên môn cho các giáo viên dự thi 

giáo viên giỏi cấp huyện năm 2025. 

 



GV giỏi cấp huyện:  

Stt Họ và tên Số quyết định 

1 Điêu Thị Duy Công nhận Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện 

theo QĐ số 90/QĐ-PGDĐT ngày 20/03/2025 của 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 2 Nguyễn Thị Thoa 

         GV giỏi cấp tỉnh: 

Stt Họ và tên Số quyết định 

1 Phạm Thị Hiền Công nhận Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

theo QĐ số 142/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2024 của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 2 Đào Thị Thùy 

 c) Tham gia các hoạt động xã hội, có đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo  

Tham gia các hoạt động xã hội: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ 

thiện như hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, thăm hỏi gia đình 

chính sách, người có công với cách mạng; phối hợp với học sinh tham gia các 

phong trào bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, giữ gìn cảnh quan nhà trường và địa 

phương; tổ chức dạy học hỗ trợ học sinh yếu và các hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội 

và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng. 

Đóng góp vì lợi ích cộng đồng: Thông qua việc tham gia các hoạt động xã hội, 

giáo viên vừa góp phần hỗ trợ cộng đồng, vừa tạo môi trường giáo dục mở, giúp học 

sinh học tập từ tấm gương của thầy cô, tăng cường gắn kết nhà trường với địa phương, 

góp phần xây dựng trường học trở thành trung tâm văn hóa – tri thức – nhân văn của 

cộng đồng.  

Đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: Luôn chủ động học tập, đổi 

mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ và biên soạn tài liệu nhằm nâng 

cao chất lượng giáo dục; thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm lịch sử – 

văn hóa để giáo dục truyền thống, nhân cách và ý thức trách nhiệm công dân cho 

học sinh; đồng thời tổ chức các hoạt động xã hội góp phần xây dựng văn hóa học 

đường, rèn kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết và tương trợ cho học sinh. 

        Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) theo QĐ số 2855-QĐ/CT ngày 15/11/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa; 

 Tham gia Đoàn tư vấn chuyên môn cho giáo viên và bồi dưỡng học sinh, phục vụ cho 

việc Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học các nước khu vực Đông Nam Á (SEA, 

PLM) năm học 2018-2019 theo Quyết định số 48/QĐ-PGDĐT ngày 22/3/2019 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

    Có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo QĐKT số 459-QĐ/CT ngày 07/6/2021 của 

Chủ tịch UBND Thị trấn, huyện Tủa Chùa; 



Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 

2280/QĐ-UBND ngày  15/12/2022  của  Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. 

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoạt động Công đoàn năm học 2003-

2004 theo  Quyết định số 40/KT ngày 30/7/2004 của Ban chấp hành Công đoàn 

ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên. 

4. Tài năng sư phạm  

a) Tài năng sư phạm  

Về sáng kiến cấp cơ sở: Là tác giả của 09 sáng kiến cơ sở được cấp có thẩm 

quyền công nhận có hiệu quả áp dụng trong giảng dạy và nhân rộng ở cơ sở. 

TT Tên sáng kiến Cấp nghiệm thu, xếp loại 

Năm 

nghiệm 

thu 

1 
Nâng cao chất lượng dạy Tập 

làm văn cho học sinh lớp 5. 

Quyết định số 725/QĐ-CT ngày 

24/5/2016 của UBND huyện Tủa Chùa. 

 

 2016 

2 
Biện pháp nâng cao chất 

lượng dạy học Lịch sử lớp 5. 

Quyết định số 960/QĐ-CT ngày 

02/6/2017 của UBND huyện Tủa Chùa. 

 

2017 

3 
Biện pháp dạy học tích cực 

môn Địa lý lớp 5. 

Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 

04/6/2018 của UBND huyện Tủa Chùa. 
 2018 

4 

Công tác chủ nhiệm lớp 

nhằm giáo dục toàn diện cho 

học sinh lớp 5 

Quyết định số 614 /QĐ-UBND 

ngày 13/8/2020 của UBND huyện 

Tủa Chùa.  
2020 

5 

“Sử dụng phương pháp "Bàn 

tay nặn bột" vào dạy học môn 

Khoa học lớp 5”. 

Quyết định số 599/QĐ-CT ngày 

18/6/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Tủa Chùa.  

2021 

6 

Biện pháp xây dựng lớp học 

thân thiện, nâng cao chất 

lượng giáo dục cho học sinh 

lớp 5 Trường PTDTBT Tiểu 

học Kim Đồng” 

Quyết định số 1504/QĐ-CT ngày 

17/6/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Tủa Chùa.      

2022 

7 

“Biện pháp tạo hứng thú học 

tập trong phân môn Tập làm 

văn lớp 4 trường PTDTBT 

Tiểu học Kim Đồng” 

Quyết định số 759/QĐ-CT ngày 

12/6/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện Tủa Chùa 

2023 

8 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

tiết Đọc sách thư viện cho học 

sinh lớp 5A1, trường PTDTBT 

Tiểu học Kim Đồng "  Quyết định số 809/QĐ-CT ngày 

22/5/2025 của Chủ tịch UBND 

huyện Tủa Chùa  

 

 

 

 

2025 

 
9 

Biện pháp nâng cao hiệu quả 

sinh hoạt chuyên môn tổ khối 

5 trường PTDTBT Tiểu học 

Kim Đồng. 



       * Về Biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả trong việc nuôi dưỡng, giảng 

dạy và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt: 

        Trong năm học 2024-2025, tôi được giao nhiệm vụ giảng dạy và giúp đỡ 01 

học sinh khuyết tật trí tuệ theo Quyết định số 31/QĐ-HT ngày 08/01/2025 v/v phân 

công giáo viên dạy học sinh khuyết tật của hiệu trưởng. Tôi đã động viên kịp thời 

khi học sinh Hoàng Đình Phúc biết hòa nhập với bạn. Cho Phúc tự viết lại các chữ 

và các số đã học. Đọc cho Phúc nghe và viết được 1 câu văn ngắn. Thường xuyên 

để ý đến HS trong các giờ dạy. Giúp đỡ HS khi HS gặp khó khăn ở trường. Giúp 

đỡ HS khi học tập cũng như các kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp để HS hòa nhập 

với bạn và thầy cô. Phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn và gia đình học sinh 

trong việc theo dõi, quản lý, giáo dục và hỗ trợ học sinh. 

* Biện pháp, giải pháp vận động học sinh đến trường và duy trì sĩ số học sinh. 

Xác định công tác duy trì sĩ số là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và mũi nhọn của 

nhà trường. Đồng thời còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong việc bảo 

đảm quyền học tập liên tục, đặc biệt với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, việc 

giữ vững sĩ số góp phần ổn định nền nếp dạy – học, tạo tiền đề nâng cao chất lượng giáo 

dục và hạn chế tình trạng bỏ học, tái mù chữ. Theo Quyết định 462/QĐ-BCĐ ngày 

21/8/2025 v/v Thành lập các Tổ điều tra, cập nhật thông tin Phổ cập giáo dục- xóa mù 

chữ của Bộ GD&ĐT năm 2024;  

Với vai trò tổ trưởng chuyên môn, đã có nhiều biện pháp duy trì sĩ số học sinh 

như kịp thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em, hỗ trợ học sinh có nguy cơ 

bỏ học; chủ động liên hệ phụ huynh và chính quyền địa phương để vận động học 

sinh ra lớp; quan tâm hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, tổ chức phụ đạo học 

sinh yếu, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, để các em cảm nhận 

được nhà trường là ngôi nhà thứ hai của mình. (Phụ lục III) 

Vì vậy, các lớp chủ nhiệm trong tổ chuyên môn được công nhận là lớp tiên 

tiến, xuất sắc; sĩ số duy trì ổn định, không có học sinh bỏ học, 100% học sinh 

HTCTTH.  

* Biện pháp, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và giáo dục tại 

địa phương 

Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, thể hiện rõ tinh thần sáng tạo trong 

hoạt động chuyên môn. Năm 2002, tham gia hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, và 

đã được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận. Trong quá trình giảng dạy tôi vận 

dụng hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực như dạy học nêu vấn đề, làm việc 

nhóm, dạy học theo góc, dạy học dự án; khai thác tranh ảnh, lược đồ, tư liệu lịch 

sử; ứng dụng CNTT và đổi mới kiểm tra đánh giá. Hai tiết dạy được đánh giá tiết 

dạy giỏi, được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo Quyết định của Giám 

đốc Sở GD&ĐT, ngày 16/12/2002. 



Năm học 2018-2019 Tham gia Đoàn tư vấn chuyên môn cho giáo viên và bồi dưỡng 

học sinh, phục vụ cho việc Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học các nước khu vực 

Đông Nam Á (SEA, PLM) năm học 2018-2019 theo Quyết định số 48/QĐ-PGDĐT ngày 

22/3/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu, 

chuyên đề, chương trình, đề án, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

 - Tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, chuyên đề giảng dạy 

 Năm học 2016 – 2017 là báo cáo viên Tập huấn Phương pháp dạy đọc hiểu cho 

giáo viên tiểu học tại các huyện có dự án Tầm nhìn Thế giới  theo Quyết định số 

657/QĐ-PGDĐT ngày 16/11/2016. 

 Tên tài liệu: Phương pháp dạy đọc hiểu tại trường PTDTBT Tiểu học Mường 

Báng 1, xã Mường Báng, Tủa Chùa của dự án Tầm nhìn Thế giới. 

TT 
Tên chuyên đề  giảng dạy 

(có xác nhận của cấp có thẩm quyền) 
Thời gian  Địa điểm 

1 

Là Báo cáo viên thực hiện: Chuyên đề 

Phương pháp dạy đọc hiểu cho giáo viên Tiểu 

học tại các huyện dự án Tầm nhìn Thế giới 

năm 2016. 

Quyết định số 

657/QĐ-PGDĐT 

ngày 16/11/2016 

Hội trường 

khách sạn A1 số 

3, đường Hoàng 

Công Chất thành 

phố Điện Biên 

Phủ. 

2 

  Tham gia Đoàn tư vấn chuyên môn cho 

giáo viên và bồi dưỡng học sinh, phục vụ cho 

việc Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu 

học các nước khu vực Đông Nam Á (SEA, PLM) 

năm học 2018-2019. 

Quyết định số 

48/QĐ-PGDĐT 

ngày 22/3/2019 của 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện 

Biên. 

Trường Tiểu học 

Tủa Thàng số 2, 

huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên. 

3 

Có đóng góp video bài giảng vào kho 

học liệu số dùng chung của ngành Giáo dục 

tỉnh Điện Biên. 

           https://youtube.com/@giaoviensang 

  taodienbien?si=Hjy3Ouff7JscqPzo 

Theo văn bản số 

721/SGDĐT-

GDMT ngày 

20/3/2025  

Trường 

PTDTBT Tiểu 

học Kim Đồng, 

huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên. 

 

        5. Công lao và thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo  

 

a) Số năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp:  

        - 05 lần được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 

 

https://youtube.com/@giaoviensang


TT Năm 
Danh  

hiệu 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu; cơ quan ban hành quyết định 

1 2002 
Giáo viên dạy 

giỏi cấp huyện 

     Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 12/11/2002 

của UBND huyện Tủa Chùa. 

2 2011 
Giáo viên dạy 

giỏi cấp huyện 
     Quyết định số 343/QĐ-PGD ĐT ngày 02/12/2011 của 

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa. 

3 2014 
Giáo viên dạy 

giỏi cấp huyện 
     Quyết định số 205/QĐ-PGD ĐT ngày 20/3/2014 

của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa. 

4 2015 
Giáo viên dạy 

giỏi cấp huyện 
     Quyết định số 541/QĐ-PGD ĐT ngày 02/11/2015 

của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa. 

5 2018 
Giáo viên dạy 

giỏi cấp huyện 
     Quyết định số 37/QĐ-PGD ĐT ngày 17/3/2018 

của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa. 

- 01 lần đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2002; 

TT Năm 
Danh  

hiệu 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu; cơ quan ban hành quyết định 

1 2002 
Giáo viên dạy 

giỏi cấp tỉnh 

Quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT, ngày 

16/12/2002. 

 

       b) Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua: 08 lần  

 

TT Năm Danh hiệu 

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận danh hiệu; Cơ quan ban hành Quyết 

định 

1 2013 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Quyết định số 1055/QĐ - UBND, ngày 

24/6/2013 của Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa. 

2 2014 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Quyết định số 2061 /QĐ - CT, ngày 

04/7/2014 của Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa. 

3 2015 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Quyết định số 1225 /QĐ - CT, ngày 

01/7/2015 của Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa. 

4 2017 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Quyết định số 1025/QĐ - CT ngày 

15/6/2017 của  CTUBND huyện Tủa Chùa 

5 2018 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Quyết định số 1021/QĐ - CT, ngày 

28/6/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa. 

6 2021 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Quyết định số 667/QĐ-CT ngày 

07/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa 

7    2023 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Quyết định số 1029/QĐ-CT, ngày 28/6/ 

/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa 

8 2024 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

Quyết định số 3071/QĐ- CT ngày  

28/6/2024  của  Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa. 

 



        c) Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ bằng khen bộ, ban, ngành, 

tỉnh trở lên):  01 HCLĐ hạng Ba; 03 Bằng khen; 01 huy hiệu 

 

TT Năm Hình thức, nội dung khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của 

Quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; Cơ quan ban 

hành Quyết định 

1 2004 

Bằng khen 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công 

tác năm học 2003-2004. 

QĐ số 169/UB/KT, ngày 

16/08/2004 của Chủ tịch 

UBND Tỉnh Điện Biên. 

2 2015 

Bằng khen 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học 2014-2015 

QĐ số 132/KT, ngày 

17/08/2015 của Chủ tịch 

UBND Tỉnh Điện Biên. 

3 2020 

Bằng khen 

Đã có thành tích trong công tác giáo 

dục và đào tạo từ năm học 2015-

2016 đến năm học 2019-2020, góp 

phần vào sự nghiệp xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

 

 

QĐ số 185/QĐ-TTg, ngày 

09/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ.  

4 2022 

Huy hiệu 

Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển 

tỉnh Điện Biên. 

QĐ số 2280/QĐ-UBND ngày 

15/12/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

5 2025 

 

Huân chương Lao động 

 hạng Ba 

QĐ số 157/QĐ-CTN ngày 

04/02/2026 của Chủ tịch nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam. 

      

       Ngoài những danh hiệu và hình thức khen thưởng trên bản thân được tặng kỷ niệm 

chương vì sự nghiệp giáo dục. Được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, Đảng ủy 

Thị Trấn, Huyện Ủy Tủa Chùa tặng Giấy khen. 

      d) Đóng góp xây dựng đơn vị: 

        Tham gia thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban 

bí thư trung ương đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Việc thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị khóa XII về học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

        Thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành và nhà trường : " Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; " Xây dựng trường học 

thân thiện, học sinh tích cực"; " Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và 

sáng tạo", thường xuyên động viên các em tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo 

trong học tập để các em thấy " Mỗi ngày đến trường là một ngày vui". 



        Là tổ trưởng tổ chuyên môn tôi làm tốt công tác chỉ đạo chuyên môn tổ khối 

và tham mưu tích cực cho BGH Nhà trường trong mọi hoạt động. Phối kết hợp với 

BGH xây dựng và lên  kế hoạch chỉ đạo cụ thể, rõ ràng theo tuần, tháng, năm. 

Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác hoạt động của Nhà trường và các đoàn 

thể. Tích cực dự giờ, thăm lớp rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp trong tổ khối cùng  nhau 

đoàn kết nâng cao chất lượng giảng dạy. Xây dựng và lên kế hoạch các giờ dạy sinh hoạt 

chuyên môn, chuyên đề để bồi dưỡng nghiệp vụ. Tổ khối luôn hoàn thành Xuất sắc 

nhiệm vụ được giao và có năm được UBND huyện tặng giấy khen. 

Là chi ủy viên chi bộ trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Kim Đồng 

tôi tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - 

xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây 

mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân. Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và 

phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. 

Luôn động viên những người thân trong gia đình, đồng nghiệp trong đơn vị giữ gìn 

đạo đức, lối sống lành mạnh giản dị, xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng chi bộ 

trường học trong sạch, vững mạnh. 

Nhiều năm liền bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên tham gia các hội thi, hội giảng do các 

cấp tổ chức đạt kết quả cao như: 

 Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và những đóng góp cùng với đơn vị nhà 

trường trong những năm qua bản thân đã đạt được các thành tích đáng kể và được các 

cấp có thẩm quyền ghi nhận và khen thưởng  

Tham gia xây dựng Tập thể LĐ Xuất sắc và được UBND tỉnh tặng Bằng 

khen; tặng Cờ thi đua Đơn vị đi đầu phong trào thi đua năm học 2024-2025 

Tích cực tham gia công tác Đảng, phối hợp với Chi ủy, chi bộ xây dựng Chi 

bộ trong sạch, vững mạnh được Tỉnh ủy Tập thể tiêu biểu, điển hình thực hiện Chỉ 

thị 05; Tập thể xuất sắc  điển hình tiên tiến gia đoạn 2020-2025. 

Đối với công tác phổ cập giáo dục và quy mô trường lớp bản thân luôn nhận thức 

được địa bàn một xã miền núi đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số 

điều kiện kinh tế - xã hội còn có nhiều khó khăn. Phụ huynh chưa hiểu rõ được tầm quan 

trọng của việc cho trẻ đến trường, vì có những điểm bản quá xa so với trung tâm vì thế 

mà cha mẹ trẻ không cho con đi học, có nhiều trẻ vì gia đình quá nghèo không thể đến 

trường. Tôi đã cùng với giáo viên trong tổ trực tiếp xuống tận từng điểm bản, để vận 

động con em trong độ tuổi đến trường. Tham gia tu sửa cơ sở vật chất như làm đường, 

trang trí lớp tạo môi trường xanh sạch đẹp thu hút trẻ đến trường. Kết quả tỷ lệ huy động 

trẻ đến trường của trẻ trong tổ ngày càng cao, tỷ lệ huy động hàng năm đạt 95% trở lên. 

        đ) Thành tích của đơn vị trong 03 năm liền kề năm đề nghị: 

III. KỶ LUẬT: Không  

 



        Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã kê khai. 
 

Xác nhận, đánh giá của đơn vị  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

           Người khai 

   

 

 

 

 

 

 

         Trần Thị Kim Dung 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC I 

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH TRONG  CÁC KHỐI  NĂM PHỤ TRÁCH 

Về Phẩm chất: 

Năm học HS khối 
Tổng số 

HS 

Kết quả 

Tổng 

số học 

sinh 

được 

đánh 

giá 

Đánh giá tốt 
Đánh giá 

đạt 

Cần 

cố 

gắng 

2020 - 2021 5 127 127 67 = 52,8% 60= 47,2% 0 

2021 - 2022 5 187 187 97 = 51,9% 90= 48,1% 0 

2022 - 2023 4 116 116 62= 53,4% 55= 46,6% 0 

2023- 2024 4 109 109 68 = 62,4% 41= 37,6% 0 

2024 - 2025 5 

108108 

(1 HS 

khuyết 

tật không 

đánh giá) 

107 67 = 63,9% 39= 36,1% 0 

 

Về năng lực: 

Năm học HS khối 
Tổng số 

HS 

Kết quả 

Tổng 

số học 

sinh 

được 

đánh 

giá 

Đánh giá tốt 
Đánh giá 

đạt 

Cần 

cố 

gắng 

2020 - 2021 5 127 127 67 = 52,8% 60 = 47,2% 0 

2021 - 2022 5 187 187 97 = 51,9% 90 = 48,1% 0 

2022 - 2023 4 116 116 59 = 50,9% 57 = 49,1% 0 

2023- 2024 4 109 109 61 = 56% 47 = 44% 0 

2024 - 2025 5 

108108 

(1 HS 

khuyết 

tật không 

đánh giá) 

107 57 = 53,7% 50= 46,3% 0 

 

 



 Về môn học và các hoạt động giáo dục: 

Năm học 
HS 

khối 

Tổng số 

học sinh 

Hoàn 

thành tốt 
Hoàn thành 

Chưa 

HT 

HTCTLH 

(HTCTTH) 

2020 - 

2021 
5 127 

60/127 = 

47,2% 

67/127 = 

52,8% 
0 100% 

2021 - 

2022 
5 187 

97/187= 

51,9% 

90/187-= 

48,1% 
0 

100% 

2022 - 

2023 
4 116 

57/116 = 

49,1% 

59/116= 

50,9% 
0 

100% 

2023- 

2024 
4 109 

61/109 = 

55,9% 

47/109= 

44,1% 
0 

100% 

2024 - 

2025 
5 

108 (1 

HS 

khuyết 

tật 

không 

đánh 

giá) 

57/108 = 

53,7% 

50/108 = 

46,3% 
0 

100% 

 
PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ GIẢNG DẠY CỦA LỚP 
 

Năm học Lớp 

Tổng 

số học 

sinh 

Chất lượng  

HTT HT CHT 
HTCTTH 

(HTCTLH) 

2015-2016 5A1 28 10 18 0 28 

2016-2017 4A3 33 17 16 0 33 

2017-2018 5A3 26 12 14 0 26 

2018-2019 5A1 30 17 13 0 30 

2019-2020 4A1 30 18 12 0 30 

2020 - 2021 5A1 31 15 16 0 31 

2021 - 2022 5A3 27 15 13 0 21 

2022 - 2023 4A1 30 16 14 0 31 

2023- 2024 4A1 30 17 13 0 30 

2024 - 2025 
5A1 (01 HS 

khuyết tật không  

đánh giá) 

29 15 13 0 29 

 

 

 



PHỤ LỤC III 

CÔNG TÁC DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH TRONG KHỐI PHỤ TRÁCH 

 

Năm học 
HS khối 

lớp  

Tổng số học 

sinh 

Học sinh 

Dân tộc 

Tỷ lệ % huy 

động học sinh 

trong độ tuổi 

Duy trì cuối 

năm  % 

2015-2016 5 97 97 100 100 

2016-2017 5 130 128 100 100 

2017-2018 5 127 124 100 100 

2018-2019 4 111 111 100 100 

2019-2020 5 122 122 100 100 

2020 - 2021 5 127 127 100 100 

2021 - 2022 4 - 5 187 187 100 100 

2022 - 2023 4 116 116 100 100 

2023- 2024 4 109 107 100 100 

2024 - 2025 5 108 106 100 100 

 


